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Quý khách hàng thân mến, 

 

Lac Duy & Associates trân trọng được gửi tới quý khách hàng Bản tin pháp luật 

của tháng 04 năm 2024 với một số điểm tin và bài viết đáng chú ý như sau: 

 

• Hướng dẫn giải quyết tranh chấp lao động dành cho Người Lao Động 

 

• Cập nhật Văn bản Pháp luật tháng 04/2024 
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HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG DÀNH CHO 
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“Do dịch bệnh nguy hiểm”, NSDLĐ đã 

tìm mọi biện pháp khắc phục những vẫn 

buộc phải giảm chỗ làm việc 

Doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, tổ chức, tổ 

chức lại doanh nghiệp để giảm bớt lao 

động (hay còn gọi là “tái cấu trúc”) 

NSDLĐ chấm dứt HĐLĐ với người lao 

động vì lý do kinh tế 

Điểm c Khoản 

1 Điều 36 

BLLĐ 2019 

 

Khoản 1 Điều 

42 BLLĐ 

2019 

 

Khoản 2 Điều 

42 BLLĐ 

2019 

 

LƯU Ý: CÁC 

KHOẢN TRỢ 

CẤP CHO NLĐ 

KHI BỊ CHẤM 

DỨT HĐLĐ 

 

Trợ cấp thôi việc: Được áp dụng cho NLĐ có đủ 12 tháng làm việc 

trở lên bị chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp thỏa thuận chấm dứt 

HĐLĐ hoặc NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ 

Trợ cấp mất việc làm: Được áp dụng cho với NLĐ có đủ 12 tháng 

làm việc trở lên bị chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại Điều 42; 43 

BLLĐ 2019 

Trợ cấp thất nghiệp: Khoản trợ cấp này do quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 

(BHTN) trả cho NLĐ khi NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ; đã đóng BHTN 

đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi thất nghiệp 

CÁC 

TRƯỜNG 

HỢP 

NGƯỜI 

LAO 

ĐỘNG BỊ 

CHẤM 

DỨT 

HĐLĐ 
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Bước 1: Khiếu nại 

NLĐ trực tiếp gửi đơn 

khiếu nại hoặc nhờ sự can 

thiệp của tổ chức Công 

đoàn tại doanh nghiệp để 

yêu cầu thực hiện đúng hợp 

đồng đã ký (Điều 131 

BLLĐ 2019). 

Bước 2: Hòa giải lao động 

(*) 

Nếu sự tham gia của Công 

đoàn không có hiệu quả thì 

NLĐ nộp đơn yêu cầu hòa 

giải tới hòa giải viên lao 

động của Phòng lao động 

thương binh xã hội cấp 

huyện nơi doanh nghiệp có 

trụ sở hoạt động. Đây là thủ 

tục bắt buộc (trừ một số 

trường hợp tại Khoản 1 

Điều 188 BLLĐ 2019). 

Bước 3: Trường hợp hòa 

giải không thành, NLĐ 

có quyền lựa chọn một 

trong các phương thức 

sau để giải quyết tranh 

chấp (Khoản 7 Điều 188 

BLLĐ 2019). 

*CÁC TRƯỜNG HỢP 

TRANH CHẤP KHÔNG 

BẮT BUỘC HÒA GIẢI: 

1. Về xử lý kỷ luật lao động 

theo hình thức sa thải hoặc về 

trường hợp bị đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động; 

2. Về bồi thường thiệt hại, trợ 

cấp khi chấm dứt hợp đồng lao 

động; 

3. Giữa người giúp việc gia 

đình với người sử dụng lao 

động; 

4. Về bảo hiểm xã hội; bảo 

hiểm y tế; bảo hiểm thất 

nghiệp; bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp; 

5. Về bồi thường thiệt hại giữa 

người lao động với doanh 

nghiệp, tổ chức đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng; 

6. Giữa người lao động thuê 

lại với người sử dụng lao động 

thuê lại. 

CÁC BƯỚC 

CẦN LÀM KHI 

NGƯỜI LAO 

ĐỘNG CHO 

RẰNG MÌNH BỊ 

CHẤM DỨT 

HĐLĐ TRÁI 

PHÁP LUẬT 

 

Yêu cầu Hội đồng trọng tài 

lao động giải quyết 

Yêu cầu Tòa án giải quyết 
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(*) THỦ 

TỤC  

HÒA GIẢI  

Bước 2: 

Tiến 

hành hòa 

giải 

 

Bước 1: 

Gửi đơn 

yêu cầu 

Hoà giải viên lao động có trách nhiệm hướng 

dẫn các bên thương lượng và đưa ra được 

phương án giải quyết tranh chấp giữa các 

bên (Khoản 4 Điều 188 BLLĐ 2019) 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao 

động phải kết thúc việc hòa giải (Khoản 2 

Điều 188 BLLĐ 2019) 

Khi người lao động và người sử dụng lao 

động xảy ra tranh chấp thì gửi đơn yêu cầu 

hòa giải cho hòa giải viên để tiến hành thủ 

tục hòa giải. 

Tại phiên họp hoà giải phải có mặt hai bên 

tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể uỷ 

quyền cho người khác tham gia phiên họp 

hoà giải (Khoản 3 Điều 188 BLLĐ 2019) 

Bước 3: 

Lập biên 

bản hòa 

giải  

Bước 4: 

Gửi biên 

bản hòa 

giải 

Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà 

giải không thành phải được gửi cho hai bên 

tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, 

kể từ ngày lập biên bản (Khoản 5 Điều 188 

BLLĐ 2019) 

Hoà giải viên lập biên bản hòa giải thành 

hoặc hòa giải không thành tùy từng trường 

hợp cụ thể 
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Đơn 

khởi kiện 

được 

điều 

chỉnh 

phù hợp 
15 ngày lịch kể từ ngày 

nhận được thông báo nộp 

tạm ứng án phí 

 

Người khởi kiện nộp 

tạm ứng án phí sơ thẩm 

tại cơ quan thi hành án 

và nộp biên lai tạm ứng 

án phí cho Tòa án 

 

Ban hành bản án phúc 

thẩm 

 

Tòa 

án tổ 

chức 

hòa 

giải 

Mở 

phiên 

tòa  

phúc 

thẩm 

 

Các bên không thỏa 

thuận được  

 

Lập biên bản hòa 

giải không thành 

 

Lập biên bản hòa 

giải thành 

 
Đưa vụ án ra  

xét xử 

 

Mở phiên 

tòa sơ 

thẩm 

 

Ban hành bản án 

sơ thẩm       

Các bên 

thỏa 

thuận 

được  

 

Người khởi 

kiện nộp đơn 

khởi kiện và 

tài liệu, 

chứng cứ kèm 

theo đến Tòa 

án có thẩm 

quyền 

 

Gửi trực tuyến Cổng thông tin điện tử Tòa án 

 

Nộp trực tiếp 

Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án nếu thuộc 

thẩm quyền và Đơn khởi kiện phù hợp 

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện 

khi Đơn khởi kiện chưa phù hợp 

Trả lại Đơn khởi kiện cho người khởi kiện  

Chuyển Đơn khởi kiện cho Tòa án khác 

nếu thuộc thẩm quyền của Tòa án khác 

Phân công 

thẩm phán 

xem xét đơn 

khởi kiện 

QUY  

TRÌNH 

GIẢI 

QUYẾT 

TẠI 

TÒA ÁN 

Đơn khởi 

kiện 

không 

được điều 

chỉnh 

phù hợp 

Gửi dịch vụ bưu chính 

Ban hành bản án phúc 

thẩm, sửa bản án sơ 

thẩm và công nhận sự 

thỏa thuận của đương sự 

 

Tòa án 

phúc 

thẩm 

thụ lý 

 

Ban hành quyết 

định công nhận 

sự thỏa thuận của 

đương sự và có 

hiệu lực ngay 

               

Đương sự thay 

đổi ý kiến 

Các bên 

không 

thỏa 

thuận 

được  

 

Có kháng cáo, 

kháng nghị 

đúng thời hạn 

hoặc có kháng 

cáo quá hạn 

mà được Tòa 

án phúc thẩm 

chấp nhận 
Các bên thỏa thuận được  
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 04/2024 

 

SỐ NGÀY HIỆU LỰC TÊN VĂN BẢN 

       KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1. 10/04/2024 

Nghị định 18/2024/NĐ-CP ngày 21/02/2024 của Chính phủ về Giải 

thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác 

về khoa học và công nghệ.  

GIAO THÔNG VẬN TẢI 

1.  01/04/2024  

Thông tư 56/2023/TT-BGTVT ngày 31/12/2023 của Bộ Giao thông 

Vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 23/2017/TT-

BGTVT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy 

định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký 

thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam. 

2. 10/04/2024 

Nghị định 20/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 

của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và Nghị 

định 64/2022/NĐ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng. 

3.  10/04/2024 

Quyết định 229/QĐ-BGTVT ngày 08/03/2024 của Bộ Giao thông Vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông 

Vận tải. 

4. 15/04/2024 

Thông tư 03/2024/TT-BGTVT ngày 21/02/2024 của Bộ Giao thông 

Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2011/TT-

BGTVT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy 

định về Áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về 

an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo 

Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển. 
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5. 15/04/2024 

Thông tư 51/2023/TT-BGTVT ngày 31/12/2023 của Bộ Giao thông 

Vận tải quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, 

quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều 

hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 

phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có 

trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Giao thông Vận tải. 

6. 15/04/2024 

Quyết định 233/QĐ-BGTVT ngày 12/03/2024 của Bộ Giao thông Vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Giao thông Vận tải. 

Y TẾ 

1. 15/04/2024 
Nghị định 25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định 

về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú". 

LAO ĐỘNG  

1. 10/04/2024 

Nghị định 21/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 

của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng 

đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định 

52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, 

thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

DU LỊCH 

1. 10/04/2024 

Nghị định 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 

của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ 

vui chơi, giải trí dưới nước. 
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TÀI CHÍNH 

1. 01/04/2024 
Thông tư 03/2024/TT-BTC ngày 18/01/2024 của Bộ Tài chính quy 

định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính. 

2. 01/04/2024 

Thông tư 05/2024/TT-BTC ngày 26/01/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 84/2018/TT-BTC ngày 13/9/2018 

của Bộ Tài chính quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về 

nợ công. 


